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B1 - Câu 3 – ĐỀ KTĐT VĨNH LỘC 05-11-2022-2023: Hỗn hợp X gồm hai kim loại hóa trị I và một kim loại hóa trị II. Hòa tan hoàn toàn 19,9 gam hỗn hợp X vào nước, thu được V1 lít dung dịch Y và 4,48 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Z là dung dịch hỗn hợp của hai axit: H2SO4 và HCl, trong đó số mol HCl gấp 2 lần số mol H2SO4. Trung hòa V1 lít dung dịch Y bằng V2 lít dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Tính giá trị của m.

GIẢI

[image: image2.png]Ny, =



 [image: image4.png]


 = 0,2 (mol); Đặt công thức chung của ba kim loại là M, có hóa trị n; Ta có các phương trình hóa học:

2M          + 2nH2O  
[image: image5.wmf]®

 2M(OH)n + nH2    (1)

M(OH)n + nHCl     
[image: image6.wmf]®

 MCln + nH2O         (2)

2M(OH)n + nH2SO4
[image: image7.wmf]®

 M2(SO4)n + 2nH2O  (3)     

Từ (1) thấy mối quan hệ:          2(OH)kiềm 
[image: image8.wmf]®

   H2
             0,4         [image: image10.png]


   0,2           (mol)                           

Từ (2) và (3) thấy mối quan hệ: (OH)kiềm 
[image: image11.wmf]®

  H(axit)                                            

                       0,4       
[image: image12.wmf]®

  0,4   (mol)             (*)

Đặt nHCl = a mol 
[image: image13.wmf]Þ

 nH(HCl) = a mol

[image: image15.png]Ny, so,



 = b mol 
[image: image16.wmf]Þ

 [image: image18.png]2bmol





Theo (*) ta có: a + 2b = 0,4 (I); Theo bài: a = 2b (II)

Giải hệ phương trình của (I) và (II) 
[image: image19.wmf]Þ
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Vậy: [image: image23.png]Nyc; = a = 0,2 mol



 
[image: image24.wmf]Þ

 [image: image26.png]ng = 0,2 mol



; [image: image28.png]b = 0,1 mol




     
[image: image29.wmf]Þ

[image: image31.png]N(s0,)



= 0,1 mol

Ta có: mMuối = mX + mCl + [image: image33.png]M(s0,)




[image: image34.wmf]Þ

 mMuối = 19,9 + 0,2. 35,5 + 0,1.96 = 36,6 (gam)
B2 - Câu 7 – ĐỀ KTĐT VĨNH LỘC 05-11-2022-2023: Đốt cháy hỗn hợp gồm 9,6 gam Mg và 22,4 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 600 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 283,45 gam kết tủa. Tính phần trăm thể tích của mỗi chất trong X.

GIẢI:  nFe=0,4 mol, nMg=0,4 mol

Mg + Cl2 -> MgCl2                                        2Mg + O2 ->2 MgO                         2Fe + 3Cl2 ->2FeCl3
4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3                                    2Fe + O2 -> 2FeO

-  Hòa tan Y bằng HCl chỉ các oxit phản ứng

MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O        FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2O           Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

Ta có nO2 =1/2nO =1/2.1/2nHCl​=1/4.0,6.2=0,3 mol.

-  Z phản ứng với dd AgNO3 dư: 

MgCl2 + 2AgNO3 -> 2AgCl + Mg(NO3)2                                    FeCl3 + 3AgNO3 -> 3AgCl  + Fe(NO3)3  

FeCl2 + AgNO3 -> 2AgCl + Fe(NO​3)2                                            Fe(NO​3)2 + AgNO3 -> Fe(NO3)3  + Ag

-  Gọi x=nCl2 , y=nFe(II) ta có : nFe(III)=0,4-y

nAgCl=2nCl2 +nHCl =2x +1,2

nAg=nFe(II)=y  => mkết tủa =143,5(2x +1,2) + 108y=283,45 (1)

Bảo toàn hóa trị khi X pu với hỗn hợp kim loại ta có :   2.nMg+2.nFe(II) +3.nFe(III)=2.nCl2+2.2.nO2
2.0,4+2y+ 3(0,4-y)=2.x +2.2.0,3 (2)

Từ (1) và (2) tính ta được x=0,35 , y=0,1.

%Cl2=0,35/(0,35+0,3).100%=53,85%
B3:  Để m gam bột Fe ngoài không khí một thời gian thu được 6 gam hỗn hợp gồm sắt và các oxit của sắt. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Tìm m? Ta có : nFe = 
[image: image35.wmf]56
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C1:  Ta có :  Fe     
[image: image41.wmf]®

    Fe+3  +   3e
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            N+5    +    3e     
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   N+2
                         3
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            O2           +          4e     
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Theo định luật bảo toàn electron ta có :  
[image: image49.wmf]56
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 = 3
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[image: image52.wmf]®

 m = 5,04 (g)

B4:  Câu II.3 CHUYÊN LQĐ QUẢNG TRỊ 2008 : Hoà tan  hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol Cu2S ; 0,05 mol FeS2 trong HNO3 loãng, vừa đủ thu được dung dịch Y(chỉ có muối sunfat) và khí NO. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y sẽ thu được bao nhiêu gam kết tủa?

[image: image1.png]Ny, =



HNO3 là chất oxi hoá mạnh  vì vậy:

[image: image131.wmf][image: image132.wmf]dd Y có  nCuSO4=2nCu2S=2a                     nCu(OH)2=nCu=2nCu2S= 2a mol

              nFe2(SO4)3=nFeS2/2= 0,025          nFe(OH)3=nFe=nFeS2= 0,05 mol       

                                                                    nBaSO4 =nS=nCu2S+2nFeS2= a + 0,1

Do dd Y chỉ có muối sunfat nên: nSO4muối=nCuSO4 + 3nFe2(SO4)3= 2a + 3.0,025
 mà nSO4muối=nS=> 2a + 3.0,025=a+0,1=> a=0,025 mol              

Vậy  khối lượng kết tủa thu được:

mCu(OH)2 +m Fe(OH)3 + mBaSO4= 0,05.98 +0,05.107+0,125.233=39,375 gam. 
B5:  Câu VII- Bài số 06- HSG tỉnh THCS TÂY ĐÔ 2014-2015: Cho hỗn hợp A gồm các muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Trong đó oxi chiếm 55,68% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch A chứa 50 gam muối, lọc kết tủa thu được đem nung đến khối lượng không đổi (trong chân không) thu được m(gam) oxit. 
1. Viết các PTHH xảy ra.       2. Tính m

a, Theo bài ra ta có các PTHH sau: 

               Cu(NO3)2 + 2KOH - > Cu(OH)2 + 2KNO3     (1)

               Fe(NO3)2 + 2KOH - > Fe(OH)2 + 2KNO3      (2)

               Fe(NO3)3 + 3KOH  - > Fe(OH)3  + 3KNO3    (3)

               Mg(NO3)2  +  2KOH  - >  Mg(OH)2  +  2KNO3    (4)
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Cách 1 : Gọi 
[image: image57.wmf]32323332
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Theo bài ra ta có: 188a + 180b + 242c + 148d  = 50 (g)    (I)

Do oxi chiếm 55,68% về khối lượng 

= > mO = 16.6a  +  16.6b  +  16.9c  +  16.6d = 55,68%.50 = 27,84 (g)   (II)

Lấy (I) trừ (II) nhân với 
[image: image58.wmf]9
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 ta được: 80a + 72b + 80c + 40d = moxit
= > m = 50 - 
[image: image59.wmf]9

.27,84

8

= 16,68 (g) 
B6:  Câu 3- Thi vào 10 chuyên Hùng Vương Phú Thọ 2013- 2014: Cho hỗn hợp X gồm các muối CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3. Trong đó S chiếm 20% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch X chứa 64 gam muối, lọc kết tủa thu được đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m(gam) oxit. 
1. Viết các PTHH xảy ra.       2. Tính m

Cách 2 : Trong 64g hhX có khối lượng S là : 

[image: image60.wmf])
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trongX

S
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64.20% = 12,8g ->
[image: image61.wmf])
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= 12,8 :32 = 0,4 mol
-> 
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[image: image64.wmf])
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Trong 64g hhX có khối lượng các nguyên tố kim loại (Cu, Fe) là : 

[image: image65.wmf])
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m

= 64 – 12,8 - 25,6 = 25,6g

-> (25,6 :64).80<m< (25,6 :56.2).160 ->  32g<m<36,57g

B7: Hòa tan hết 5,6 gam Fe trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dd A. Thêm NaOH dư vào A thu được kết tủa B. Nung B trong điều kiện không có oxi đến khối lượng không đổi được chất rắn D còn nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E. Biết mE – mD = 0,48 gam. Tính số mol mỗi chất trong A?

+ Khi Fe phản ứng với H2SO4 đặc nóng phải có phương trình.
   2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

+ Nếu A chỉ có Fe2(SO4)3 thì B chỉ có Fe (OH)3 ( khi nung trong điều kiện không có oxi và trong không khí đều thu được Fe2O3 không phù hợp với giả thiết do đó A phải có FeSO4 do có phản ứng:    
  Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
+ Nếu sau pư trên mà cả Fe và Fe2(SO4)3 đều phản ứng hết thì A chỉ có FeSO4 khi đó dễ thấy mE – mD = 0,8 gam (trái giả thiết). Vậy A phải có hai muối

+ Đặt x, y lần lượt là số mol FeSO4 và Fe2(SO4)3 có trong A ta có: 

0,1 mol Fe 
[image: image68.wmf]4
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+ Áp dụng ĐLBTNT ta có: x + 2y = 0,1 (I). Khhi A t/d NaOH ta có:

          FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4
Mol:      x                              x

          Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4
Mol:      y                                      2y

( Kết tủa B có: x mol Fe(OH)2 và 2y mol Fe(OH)3.

+  Khi nung B không có oxi ta có:          Fe(OH)2 
[image: image69.wmf]0
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 FeO + H2O

                                                       Mol:      x                       x

          2Fe(OH)3 
[image: image70.wmf]0
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 Fe2O3 + 3H2O

Mol:      2y                       y                              ( mD = 72x + 160y (II)
+ Khi nung B trong không khí ta có:

          2Fe(OH)2  + ½ O2 
[image: image71.wmf]0
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 Fe2O3 + 2H2O

Mol:      x                                      0,5x

          2Fe(OH)3 
[image: image72.wmf]0
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 Fe2O3 + 3H2O

Mol:      2y                       y

( mE = 80x + 160y (III). Từ (II, III) và giả thiết ta có: (80x+160y) – (72x+160y) = 0,48 hay x = 0,06 mol. 
Thay x = 0,06 mol vào (I) được y  = 0,02 mol. Vậy A có 0,06 mol FeSO4 và 0,02 mol Fe2(SO4)3.
IV. Phươg pháp áp dụng định  luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng.

a/ Nguyên tắc: Trong PƯHH, các nguyên tố và khối lượng của chúng được bảo toàn.

Từ đó suy ra:

+ Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành.

+ Tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng.

b/ Phạm vi áp dụng: 

     Trong các bài toán xảy ra nhiều phản ứng, lúc này đôi khi không cần thiết phải viết các phươg trình  phản ứng và chỉ cần lập sơ đồ phản ứng để thấy mối quan hệ tỉ lệ mol giữa các chất cần xác định và những chất mà đề cho.

Bài 1. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2g kim loại sinh  ra 23,4g muối kim loại hoá trị I. Hãy xác định  kim loại hoá trị I và muối kim loại đó.

Giải:

Đặt M là KHHH của kim loại hoá trị I.

PTHH:    2M    +    Cl2   
[image: image73.wmf]¾
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   2MCl

                2M(g)                       (2M + 71)g

                9,2g                              23,4g

ta có:  23,4 x 2M   =  9,2(2M + 71)

suy ra: M = 23. Kim loại có khối lượng nguyên tử bằng 23 là Na.Vậy muối thu được là: NaCl

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được  1,344 lit hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính  m?

Giải:

PTHH chung:    M   +   H2SO4   
[image: image74.wmf]¾
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  MSO4   +    H2 
nH
[image: image75.wmf]2
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 = nhh= 
[image: image77.wmf]4
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 = 0,06 mol

áp dụng ĐLBTKL ta có: mMuối = mX + m H
[image: image78.wmf]2

SO
[image: image79.wmf]4

- m H
[image: image80.wmf]2

= 3,22 + 98 . 0,06 - 2 . 0,06 = 8,98g

Bài 3: Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư​. Tính  khối lượng sắt clorua thu đ​ược.

Giải:

2Fe   +    3Cl2    
[image: image81.wmf]¾
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 2FeCl3         (1)

Fe   +   2HCl   
[image: image82.wmf]¾
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  FeCl2  +   H2  (2)

Theo phươg trình  (1,2) ta có: nFeCl
[image: image83.wmf]3

 =  nFe = 
[image: image84.wmf]56
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[image: image85.wmf]2

 =  nFe = 
[image: image86.wmf]56
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- Số mol muối thu được ở hai phản ứng trên bằng nhau như​ng khối lượng mol phân tử của FeCl3 lớn hơn nên khối lượng lớn hơn.

mFeCl
[image: image87.wmf]2

= 127 * 0,2 = 25,4g                  mFeCl
[image: image88.wmf]3

= 162,5 * 0,2 = 32,5g   

Bài 4: Hoà tan hỗn hợp 2 muối Cacbonnat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối?

Giải: Gọi 2 kim loại hoá trị II và III lần l​ượt là X và Y ta có PTHH:

XCO3 + 2HCl -> XCl2 + CO2 + H2O 

(1)

Y2(CO3)3 + 6HCl -> 2YCl3​ + 3CO2 + 3H2O (2).

Số mol CO2 thoát ra (đktc) ở phươg trình  1 và 2 là: 
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- Theo PTHH 1 và 2 ta thấy: 
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- Như  vậy khối lượng HCl đã phản ứng là: mHCl = 0,06 . 36,5 = 2,19 gam

- Gọi x là khối lượng muối khan (
[image: image92.wmf]3
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+

). Theo định  luật bảo toàn khối lượng ta có:

10 + 2,19 = x + 44 . 0,03 + 18. 0,03      => x = 10,33 gam

Bài 5: Cho 7,8 gam hỗn hợp kim  loại Al và Mg tác dụng với HCl thu được 8,96 lít H2 (ở đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan.

Giải:  Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2(            2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2(
Số mol H2 thu được là:
[image: image93.wmf]mol
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. Theo (1, 2) ta thấy số mol HClgấp 2 lần số mol H2
Nên số mol  tham gia phản ứng là: n HCl  = 2 . 0,4 = 0,8 mol

Số mol (số mol nguyên tử) tạo ra muối cũng chính  bằng số mol HCl bằng 0,8 mol. Vậy khối lượng Clo tham gia phản ứng:mCl = 35,5 . 0,8 = 28,4 gam

Vậy khối lượng muối khan thu được là: 7,8 + 28,4 = 36,2 gam

1) Trên 2 dĩa cân ở vị trí cân bằng, có 2 cốc thuỷ tinh với khối lượng bằng nhau, đều chứa 1 lượng dung dịch HCl như nhau. nếu thêm vào cốc thứ 1 m1 (g) Fe và cốc thứ 2 m2(g) CaCO3. Khi phản ứng hoà tan hết thì đĩa cân trở lại vị trí cân bằng. Tìm tỉ lệ m1/m2. 

Gọi a (g) là khối lượng dung dịch HCl trong cả 2 cốc.


Fe  +  2HCl 
[image: image94.wmf]®

 FeCl2  +  H2  (1)

m1/56 (mol)                          m1/56 (mol)                            (0,5 đ)


CaCO3(r) + 2HCl(dd) 
[image: image95.wmf]®

 CaCl2(dd) + CO2(k) + H2O(l)    (2)

       m2/100 (mol)                                      m2/100 (mol)                          
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*Sau khi phản ứng  kết thúc thì kim cân ở vị trí cân bằng .

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

m1   +  a  -  
[image: image98.wmf]1

.2

56

m

  =   m2  +  a   -   
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(1 đ)

Câu VII (2,0 điểm) – ĐỀ 2 KT ĐỘI DỰ TUYỂN 2013-2014: 
   Trên 2 đĩa cân để 2 cốc đựng dung dịch HCl và H2SO4 sao cho cân ở vị trí bằng nhau. Cho vào cốc đựng dung dịch HCl một lượng CaCO3 là 25g. Cho vào cốc đựng dung dịch H2SO4  a g  Al. Sau thí nghiệm, cân vẫn ở vị trí thăng bằng. Tính a? 
	PTHH:  

CaCO3 + 2HCl   ( CaCl2 + H2​O + CO2 (  (1)

2Al     + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2(        (2)


Sau khi phản ứng kết thúc, cân vẫn ở vị trí cân bằng chứng tỏ m
[image: image102.wmf]­
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Vì theo bài rât có: n
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Theo (1): n
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Vì   m
[image: image110.wmf]2

H

= m
[image: image111.wmf]2

Co

= 11g 
[image: image112.wmf]®

  n
[image: image113.wmf]2

H

= 
[image: image114.wmf]2

11

= 5,5 mol                                

Theo (2): n
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 a= m
[image: image120.wmf]Al
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Câu VIII (2 điểm): Hai cốc thủy tinh A, B đựng dung dịch HCl dư đặt trên hai đĩa cân, thấy cân ở trạng thái thăng bằng. Cho 5 gam CaCO3 vào cốc A và 4,79 gam M2CO3 (M là kim loại) vào cốc B. Sau khi các muối đã hòa tan hoàn toàn thấy cân trở lại vị trí thăng bằng. Hãy xác định M.
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	VIII
	
	CaCO3 + 2HCl    →  CaCl2  + H2O + CO2           (1)

M2CO3 + 2HCl    →  2 MCl + H2O + CO2             (2)

 Từ(1) ta có:  Khối lượng cốc A tăng  
[image: image121.wmf] 
[image: image122.wmf](10044).5
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 Từ (2) Ta có: Khối lượng cốc B tăng  
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      M = 23  vậy M là Na              
	0,50
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0,50

0,50


2. Đặt hai cốc cùng kim loại lên hai đĩa cân: cân thăng bằng. Cho 10,6g NaHCO3 vào cốc bên trái và cho 20g Al vào cốc bên phải: cân mất thăng bằng. Nếu dùng dung dịch HCl 7,3% thì cần thêm vào cốc nào, bao nhiêu gam để cân trở lại thăng bằng.

 2. Khi cho HCl vào có phản ứng:

  (0,5 điểm)

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 


 (1)
  (0,5 điểm)
          2 Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 




 (2)

Theo các phản ứng (1,2) thì lượng axit thêm vào rất lớn hơn lượng khí bay ra, do đó ta chỉ có thể thêm vào cốc nhẹ hơn, tức là cốc NaHCO3.


Gọi x là số gam dung dịch HCl thêm vào, lúc đó lượng CO2 bay ra (m) bằng:

[image: image133.wmf]mol
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m = 

    x 44 = 0,088x       (0,5 điểm)


Vì lượng dung dịch HCl thêm vào trừ lượng CO2 bay ra phải bằng hiệu khối lượng 2 cốc nên ta có phương trình:


x - 0,088 x = 20 - 10,6 = 9,4 (g)

Giải ra ta có x = 10,307gam (0,5 điểm)
[image: image134.wmf]mol
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Bài III : ( 5,5 điểm) – HSG TT HUẾ 2004-2005: Cho 2 cốc A, B có cùng khối lượng.
 Đặt A, B lên 2 đĩa cân. Cân thăng bằng ( như hình vẽ ): 

Cho vào cốc A  102 gam AgNO3 ; cốc B 124,2 gam K2CO3.
a. Thêm vào cốc A 100 gam dd HCl 29,3% và 100 gam dd H2SO4 24,5%

 vào cốc B. Phải thêm bao nhiêu gam nước vào cốc B (hay cốc A) để cân lại cân bằng?

b. Sau khi cân đã cân bằng, lấy ½ dd có trong cốc A cho vào cốc B. Phải cần thêm bao nhiêu gam nước vào cốc A để cân lại cân bằng ?

[image: image135.wmf][image: image136.wmf]Bài III: (  5,5 điểm)
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a. ( 3,25 điểm)                         n             =                         

(0,25 điểm)
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   n          =

(0,25 điểm)
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    n             =  
[image: image124.wmf]                                        
(0,25 điểm)
[image: image144.emf]
    n             =                                   

(0,25 điểm)


                      * Trong cốc A:      AgNO3 + HCl  
[image: image125.wmf]®

 AgCl  + HNO3 
 (1)


(0,25 điểm)

Từ (1): n        =  n            = 0,6 mol < 0,8 : n       dư = 0,8-0,6 = 0,2 mol

(0,25 điểm)


      n           = n           = n             = 0,6 mol


(0,25 điểm)
 Khối lượng ở cốc A (không kể khối lượng cốc): mA = 100 +102 = 202 gam.
(0,25 điểm)




* Trong cốc B: K2CO3 + H2SO4 
[image: image126.wmf]®

  K2SO4 + CO2 + H2O (2)

(0,25 điểm)

Từ (2): n           = n         = 0,25mol < 0,9: n          = 0,9–0,25 = 0,65 mol (0,25 điểm)


      n       =  n             =  0,25 mol



(0,25 điểm)
 Khối lượng ở cốc B: mB = m              + m               - m        = 124,2 + 100 – (0,25x44)





       =  213,2 gam



(0,25 điểm)

Vậy để cân được cân bằng, cần thêm nước vào cốc A :  





 m        = 213,2 – 202 = 11,2 gam


(0,25 điểm)

b. ( 2,25 điểm)

                    Khối lượng dd A:m             - m           = 213,2 – (0,6x143,5) = 127,1 gam.


m                = 127,1 : 2 = 63,55 gam


(0,25 điểm)

Ta có:  n                             = 0,6 : 2 = 0,3 mol


(0,25 điểm)


     n                              = 0,2 : 2 = 0,1 mol


(0,25 điểm)

ptpư: K2CO3 dư + 2HNO3 = 2KNO3 + CO2  + H2O

(3)

(0,25 điểm)


   K2CO3 dư + 2HCl dư = 2KCl    + CO2   + H2O
            (4)

(0,25 điểm)


( Hoặc : 2H+ + CO32- = CO2 + H2O )

Từ (3,4): n                 = 1/2n           + 1/2n         = 1/2.0,3 +1/2.0,1= 0,2 < 0,65.

Vâỵ: K2CO3 dư,  ta có: n       =   n              = 0,2 mol


(0,25 điểm)
    







m    = 213,2 + 63,55 – ( 0,2x 44) = 267,95 gam

  (0,25 điểm)



m    = 213,2 – 63,55= 149,65 gam.


(0,25 điểm)


Vậy để cân được cân bằng, cần thêm nước vào cốc A :  



m        =  267,95 – 149,65 = 118,3 gam


(0,25 điểm)

Câu 3.(2,0điểm) – Đề GVG huyện Nghĩa Đan Nghệ An
Cho A là một muối tan tốt trong nước. B là muối nitrat của một kim loại M có hóa trị không đổi. Biết rằng 50g dung dịch muối B có nồng độ 10,44% phản ứng vừa đủ 200g dung dịch muối A có nồng độ 1,36% thu được 4,66g chất rắn là muối sunfat của kim loại M nói trên. Xác định công thức phân tử của 2 muối A và B

Giải : mB = 
[image: image127.wmf]100
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Gọi công thức phân tử của B là: M(NO3)n
A+ B ( muối M2(SO​4)n kết tủa nên A phải là muối sunfat hoặc hiđrosunfat.

·  Xác định muối B:   M(NO3)n (  M2(SO4)n.  Theo định luật bảo toàn nguyên tố ta có: 

 nM = nM(NO3)n = 2.nM2(SO4)n (  
[image: image129.wmf])
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[image: image130.wmf])
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  ( M = 68,5n

Ta có bảng:

	n
	1
	2
	3

	M
	68,5
	137
	205,5


Vậy M là Ba, muối B là Ba(NO3)2.

· Xác định muối A:

· TH1: A là R2(SO4)m ta có phản ứng:

      R2(SO4)m  +  mBa(NO3)2  (  mBaSO4  +  2R(NO3)m  

Từ trên ta tính được: MR = 20m. Lập bảng biện luận được A là CaSO4. Theo đề bài A là muối tan tốt tron khi đó CaSO4 là muối ít tan nên trường hợp này loại.

· TH2: A là muối R(HSO4)m ta có phản ứng:

   R(HSO4)m   +   mBa(NO3)2   (   R(NO3)m  +   mBaSO4  +  mHNO3  

Theo phản ứng trên ta tính được MR = 39m. Lập bảng biện luận ( Với m =1 thì M = 39 là K) Vậy muối A là KHSO4.
Câu III – Đề 65 (Bộ100  đề tuyển sinh đại học)  
x.7,3


100.36,5
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